
 
                                VUI HỌC TIẾNG VIỆT TUẦN 5 

 
* Đọc thành tiếng: 
Qu - qu Ph - ph Ngh - ngh X - x R - r S – x  Ng - ng 

ê ke ghế đá lã chã giá cả nghỉ lễ ngã ba quà quê 

lê la bà xã lá nghệ khệ nệ bà ba  ngô đỏ qua đò 

- Bé Ngà nghĩ: Bà đã già mà chả đi nghỉ. Nghỉ lễ, ba mẹ để bà đi nghỉ. 

- Nhà dì có nghé. Nghé còn bé. Nghé có cỏ, có mía. Da nghé đo đỏ. 

- Cả nhà đi phố, ghé nhà dì Nhi. Nhà dì Nhi có phở, cà phê. 
 

 

       

​ Bµi 1: Nèi ®óng: 

 

 

 

 

 

 

       

​ Bài 2: Điền vào chỗ trống 

a)​ng hay ngh 

bí  …………ô nhà …….ỉ ………õ  nhỏ  củ …………ệ 

b)​s hay x 

  ………e  cộ ……..i già phố   …..á ……à gỗ 
 



       Bài 3: Nối đúng 

 

 

 

 

 

       Bài 4: Nối s với tiếng có s. Nối x với tiếng có x 
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​ Bài 5: Nối từ ứng với mỗi hình 

 

 

 

 

 

 

 

 


